
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH SPD 30
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CÁC CHỨC NĂNG TRONG MENU :
[image: image9.emf]
KIT : 

INST : Lựa chọn tiếng cho từng mặt Pad

FX : Lựa chọn các hiệu quả effect cho từng pad

MIDI : Lựa chọn các chức năng hoạt động kết nối Midi với các thiết bị khác

OTHERS : Lựa chọn điều chỉnh volume, tempo, khóa bảo vệ của từng Kit hoặc               cài đặt tempo cho các phrase loop.
PHRASE LOOP :
LIST : Danh sách lưu trữ các phrase được cài đặt
SETUP : Cài đặc các chức năng cho Phrase
TOOL :

KIT CHAIN : Cài đặt Kit theo mục đích sử dụng ( Cài đặt kit theo chương trình biểu diễn) 

USB : Bao gồm các chức năng Format USB, lưu dữ liệu, load dữ liệu lưu trữ…

SETTINGS :

AMDIENCE : Chức năng mở rộng hổ trợ effect khi biểu diễn
V-LINK : Hổ trợ kết nối V-Link

SYSTEM : Bao gồm các chức năng điều chỉnh màn hình, cài đặt tempo, kết nối trigger, reset lại chương trình của SPD30 ….

PAD : Cài đặt HIHAT, độ càm ứng mạnh nhẹ của từng PAD 
CÀI ĐẶT TIẾNG CHO TỪNG PAD
Nhấn Menu  - Xoay nút số 1 SELECT chọn INST – Nhấn nút số  3 ENTER 
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Trong màn hình sẽ hiện lên 3 cửa sổ  : INST – EDIT – HH CTRL

Nhấn nút 1 hoặc nút 2 chọn cửa sổ INST

Xoay nút  số 1 để chọn các chức năng:

· INST LAYER TYPE : Xoay nút số 3 để chọn OFF – MIX – SWITH – FADE – XFADE
(OFF : chỉ sử dụng mặt A, Mix chọn tiếng A+B, Swith chọn A hoặc B khi sử dụng Pedal đi kèm……..).

· LAYER POINT : Xoay nút số 3 để chọn mức cảm ứng phát ra khi đánh lên mặt Pad đối với tiếng B. (chức năng LAYER POINT sẽ không sử dụng được khi chức năng INST LAYER TYPE ở chế độ OFF).
· INST A : Xoay nút số 3 để chọn tiếng cho mặt A

Từng bộ nhạc cụ bao gồm:
· INST B : Xoay nút số 3 để chọn tiếng cho mặt B (tương tự mặt A)

(Khi INST LAYER TYPE chọn OFF  thì INST B sẽ k sử dụng được)
· MUTE GROUP : Xoay nút số 3 để lựa chọn OFF , 1-6
(Các tiếng khai báo sử dụng trong cùng 1 GROUP chỉ tồn tại 1 tiếng ,tiếng còn lại sẽ bị ngắt), nên khai báo các tiếng sau cùng 1 GROUP : HIHAT, TRIANGLE, GUIRO…..

· DYNAMICS : khi chọn OFF âm thanh của nhạc cụ sử dụng sẽ ở mức tối đa.
Nhấn nút 1 hoặc nút 2 chọn cửa sổ EDIT

Xoay nút  số 1 để chọn các chức năng:

· Tuning
· Muffling

· Soft Attack

· Tone Color

· Pitch Sweep

· Volume

· Pan

· Reverse
Xoay nút số 2 để chỉnh sửa tiếng cho mặt B
Xoay nút số 3 để chỉnh sửa tiếng cho mặt A

Tùy vào mục đích người sử dụng sẽ chỉnh sửa từng tiếng của nhạc cụ theo nhu cầu của mình khi biểu diễn.
Nhấn nút 1 hoặc nút 2 chọn cửa sổ HH CTRL
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Bao gồm các chức năng :

· Close : Hihat đóng

· Half : Hihat đóng ½

· Open : Hihat mở

· Pedal : sử dụng kèm với Pedal.

Trên 1 mặt Pad có thể chọn A chức năng Close , chọn B chức năng Open(Half) sau đó khai báo ở Mute Ground 1-6(ở cửa sổ INST) ta có thể biểu diễn Hihat trên cùng 1 pad gồm chức năng đóng mở của HIHAT.
CÀI ĐẶT SẮP XẾP TỪNG BỘ TRỐNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (KIT CHAIN)

Chọn MENU – Xoay nút vặn số 1 chọn KIT CHAIN (TOOLS)- Nhấn nút số 3 Enter
Nhấn nút 1 hoặc 2 để  chọn các Bank  A-B-C………..H để cài đặt. Mỗi Bank có thể cài đặt và sắp xếp 20 bộ trống.

Cài đặt cho Bank A:

· Xoay nút vặn số 3 để chọn Kit muốn cài đặt vào STEP 1
· Nhấn nút số 3 OK để chọn Kit đã lựa chọn vào STEP 1

· Xoay nút vặn số 1 chọn STEP 2

· Xoay nút vặn số 3 để chọn Kit muốn cài đặt vào STEP 2

· Nhấn nút số 3 OK để chọn Kit đã lựa chọn vào STEP 2

· Tương tự cho các STEP3……………STEP20.

· Ta có thể thay đổi KIT cho từng STEP sau khi đã cài đặt như trên.

· Xoay nút vặn số 1 chọn STEP muốn đổi KIT khác
· Xoay nút vặn số 3 chọn KIT sẽ thay thế

· Nhấn nút số 3 OK để thay đổi .

Chức năng hổ trợ để cài đặt và chỉnh sửa trong từng Bank 

Chọn Bank muốn chỉnh sửa

Nhấn nút QUICK

Xoay nút vặn số 2 để chọn các chức năng :
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Move Up : Di chuyển Kit lên STEP phía trên

Move Down : Di chuyển Kit xuống STEP phía dưới

Delete : Xóa Kit trong STEP đã chọn
Insert : Chèn thêm STEP để cài đặt KIT

Chain Name : Đặt tên cho BanK
Clear All Steps : Xóa tất cả các STEP trong BANK

Sử dụng KIT CHAIN sau khi đã cài đặt:

Nhấn QUICK

Xoay nút vặn số 2 chọn KIT CHAIN ON/OFF

Nhấn nút số  3 OK để chọn
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Tắc chức năng KITCHAIN :
Chọn QUICK – Xoay nút vặn số 2 chọn KIT CHAIN ON/OFF – nhấn nút số 3 Ok.

CÁCH LÀM LOOP CHO SPD-30
Nhấn giữ nút STANDBY (nhấn giữ )
Màn hình xuất hiện:


Nhấn nút số 2 chọn chức năng CLICK  (chức năng metronom)
Xoay nút vặn số 1 để chọn số chu kỳ của loop (MEAS)

Xoay nút vặn số 2 để chọn nhịp của loop ( BEAT)

Sau khi chọn xong buông nút STANDBY 

Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Xoay nút vặn số 1 để chọn nốt dùng để làm loop (nốt móc đơn, móc ba….)
Xoay nút vặn số 3 để chọn tốc độ làm loop (TEMPO)

Chọn KIT muốn dùng làm LOOP


Đánh lên mặt PAD bất kỳ để chuẩn bị thu Loop (hoặc nhấn nhấn nút số 2 START)
Nếu muốn xóa tiếng đã thu thì nhấn giữ nút giữ ERASE và đánh lên PAD chứa tiếng đó, tiếng đã thu sẽ bị xóa.

Trong quá trình thu có thể chọn thêm PART 2 và PART 3 để thu

Nhấn nút 2 để chọn PART 2 
Chọn KIT muốn thu thêm

Tương tự cho PART3
Khi thu xong nhấn nút PLAY +REC để ngưng thu

Nhân nút QUICK – Xoay nút vặn số 2 chọn SAVE PHRASE để lưu loop đã thu

Nhấn nút số 3 OK chọn

Xoay nút vặn số 1 để chọn nơi cần lưu

Chọn nút số 1 để lưu vào SPD30 hay vào USB

Chọn nút số 2 để đặt tên cho LOOP (Nút xoay số 1 chữ Hoa, nút xoay số 2 chữ thường, nút xoay số 3 là các số thứ tự,nút nhấn số 1 và 2 để chọn chữ cần đặt tên, nút số 3 để lưu tên đã đặt).
Chọn nút số 3 để lưu tất cả.
Để gọi loop đã thu :

· Nhấn chọn MENU – Xoay nút vặn số 1 chọn LIST (PHRASE LOOP)

· Nhấn nút số 3 Enter

· Xoay nút số 1 chọn LOOP cần sử dụng

· Nhấn nút số 1 để chọn LOOP nếu LOOP lưu ở USB

· Nhấn nút số 2 để kiểm tra lại  (PREVIEW) LOOP đã chọn

· Nhấn nút số 3 (STANDBY) để chuẩn bị biểu diễn.

· Khi đánh lên PAD bất kỳ LOOP sẽ phát ra.(có thể khai báo LOOP  Start/ Stop khi sử dụng PEDAL).
NÚT NHẤN 1-3 LỰA CHỌN CÁC CHỨC NĂNG





NÚT XOAY 1-3 LỰA CHỌN CÁC CHỨC NĂNG





MENU : LỰA CHỌN CÁC CHỨC NĂNG CHỈNH SỬA


QUICK : LỰA CHỌN ĐẶT TÊN, SAO CHÉP, THAY ĐỔI PAD, KHÓA BẢO VỆ…………………….


BACK : THAO TÁC QUAY LẠI TRANG TRƯỚC NÓ





< KIT> LỰA CHỌN (-) HOẶC (+) CỦA KIT





Nhấn nút  �  số 1 để thoát ra màn hình ngoài





Xoay nút       số 1 SELECT


Nhấn nút        số 3 ENTER











Xoay nút vặn số 2 để lựa chọn từng bộ (KIK,SNR,TOM,HH,RD,CYM,PC1,PC2,PC3, PC4,MEL,SFX,OFF


Nhấn nút số 2 để nghe tiếng đã chọn


Xoay nút vặn số 2 để lựa chọn từng bộ (KIK,SNR,TOM,HH,RD,CYM,PC1,PC2,PC3, PC4,MEL,SFX,OFF





Nhấn nút số 2 để nghe tiếng đã chọn








Nhấn nút số 3 OK để xác định tiếng đã chọn





Xoay nút vặn số 3 để xác định tiếng cần chọn





Xoay nút vặn số 2 để chọn chức năng sử dụng cho mặt B


Xoay nút vặn số 3 để chọn chức năng sử dụng cho mặt A











4 trigger có thể sử dung chức năng HiHat





8 pad có thể sử dụng chức năng HiHat





Xoay nút vặn số 1 để chọn pad sử dụng chức năng HiHat





Chọn STEP tiếp theo








Chọn STEP phía sau





Xoay nút vặn số 2 để chọn Bank muốn sử dụng


Chọn nút nhấn số 3 OK để chọn





Xoay nút vặn số 1 để chọn KIT muốn sử dụng





Biểu tượng Chain





Chọn KIT phía trước








Chọn KIT phía sau





Chọn KIT phía trước





Chọn KIT phía sau








